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Weight (Kg) Cước phí (VNĐ) Weight (Kg) Cước phí (VNĐ)

0.5 1,405,562 10.5 4,127,710

1 1,558,401 11 4,269,707

1.5 1,711,240 11.5 4,411,705

2 1,864,079 12 4,753,702

2.5 2,016,917 12.5 4,895,699

3 2,156,309 13 5,037,696

3.5 2,395,701 13.5 5,179,693

4 2,535,092 14 5,421,690

4.5 2,674,484 14.5 5,563,687

5 2,813,876 15 5,705,684

5.5 2,996,060 15.5 5,947,681

6 3,078,243 16 6,189,678

6.5 3,160,427 16.5 6,331,675

7 3,242,611 17 6,419,020

7.5 3,424,795 17.5 6,506,364

8 3,506,978 18 6,693,708

8.5 3,589,162 18.5 6,781,053

9 3,671,346 19 7,018,397

9.5 3,753,530 19.5 7,105,741

10 3,835,713 20 7,393,086

21  - 25 295,000

26  - 30 290,000

31  - 40 285,000

41  - 50 280,000

51  - 75 270,000

76  - 100 265,000

100kg++ 260,000

NOTE

3. Không nhận vận chuyển các mặt hàng thời trang như (quần áo, giày dép, balo, túi xách, ví…) dính 

logo, nhãn mác các thương hiệu (brand) nổi tiếng.

1. Không nhận vận chuyển các mặt hàng như: thịt (bò, gà, heo), yến, trứng, sữa…

Dù đã thành phẩm, hay chưa thành phẩm

2. Không nhận các mặt hàng: Hạt giống, thuốc tây (kháng sinh)

Hàng nặng từ 

21kg trở lên
VNĐ/Kgs

    Wingo Logistics Joint Stock Company

    61/31 Binh Gia Str, Ward 13, Tan Binh Dist

     700000 Ho Chi Minh City

https://wingo.vn

Bảng giá chuyên tuyến Vietnam - New Zealand

mailto:hotro@wingo.vn


8. Bảng giá đã bao gồm 10% VAT.

Chưa bao thủ tục & thuế nhập khẩu tại NEW ZEALAND

9. Hàng xuất từ HCM, Khu vực HÀ NỘI phụ thu: 25,000/kg. Những tỉnh thành khác vui lòng gửi hàng 

về địa chỉ văn phòng tại HỒ CHÍ MINH.

4. Hàng quần áo, may mặc của Viêt Nam, gửi đi bình thường

5. Khi gửi hàng quý khách vui lòng: Khai báo giá trị đơn hàng, lý do xuất khẩu (quà

tặng, đổi trả, bảo hành, thương mại…)

6. Hàng điện tử, có PIN. Vui lòng liên hệ Hotline: 1900 3137 để được tư vấn cụ thể

7. Hàng hóa sẽ so sánh giữa cân nặng thực tế (G.W) và cân nặng quy đổi từ thể tích. Theo công thức 

tính (dài x rộng x cao) / 5000 (đơn vị: cm)


